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Sinh năm 1919, hiện ở thôn 3 xã Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình. 

Nguyên: cán bộ cấp xã và huyện trong kháng chiến chống Pháp.

Ngày phỏng vấn: 29 tháng 6 năm 2008, tại Yên Khánh, Ninh Bình

Người phỏng vấn: Ngô Vương Anh

Chúng tôi ghi lại lời kể của ông 066 như sau:

Quê gốc tôi ở đây. Tôi có 3 anh em. Tôi là anh cả, rồi đến em trai, rồi em gái. Nhà tôi nghèo không có ruộng. Cả nhà đi làm thuê.
Nhà nghèo nên tôi chẳng được học gì cả. Từ bé đến 9 tuổi đi trâu, lớn hơn biết cày thì đi cày. 
Bé thì phải đi ở, lớn lên gặp Cách mạng là đi theo luôn. Theo ở cái xã này từ đầu đến khi kết thúc. Tuổi thanh niên tôi làm nghề kéo đò (dọc). Tức là kéo bằng dây, chứ làm gì có máy. Tôi làm đò thời vụ, hết mùa cày là đi đò, đến mùa cày về cày.
Tôi bắt đầu họat động từ hồi cướp vũ khí Nhật. 
Hồi đó Nhật hay chở vũ khí từ Thanh Hóa ra. Thuyền nó đỗ ở Đống Cao, Ý Yên. Chuyến đó nó có có 6 thuyền chở thóc và cả súng.  
Huyện chỉ gọi chúng tôi lên và giao việc thôi, bảo tối nay giao cho các anh đi cướp vũ khí của thuyền Nhật.

Chúng tôi trùm khăn vuông đen. Tôi kéo dây cho thuyền. Kéo thuyền đi một đoạn thì thấy nó tuýt còi. Chúng tôi đỗ lại rôi lân la ở cùng với chúng nó, làm gà, mua rượu cho nó ăn uống no say. 
Tối đó giao cho mỗi anh cướp một thuyền. Tôi được giao cướp chiếc thuyền gác. Thuyền đó gác cả 6 cái thuyền kia. 
Buổi tối hôm đó có trăng suông, giữa tháng, không rét. Tôi hỏi tên lính Nhật mấy giờ rồi. Nó cúi xuống là tôi chém cổ chết luôn. Tôi tự tay giết được 2 thằng Nhật. Giết thằng nào cái là quẳng xuống sông.
Chúng tôi cướp được nhiều súng lắm. 
Tham gia vụ đó ngoài tôi còn có ông Nhuận (anh em với ông Nhuận này), ông Tặng, em ông Tặng, ông Hội Năm…Mấy ông này chết hết rồi. 
Số súng đó nộp cho cách mạng. Huyện chuyển súng đi đâu chsung tôi không được biết. 

Lúc đó ở đây chưa giành được chính quyền. 
Lúc cướp súng và giết 2 thằng Nhật tôi khỏang 25-26 tuổi, chưa có vợ. 

Ngày đó tôi trẻ, khỏe, tính thanh niên nên chính quyền giao cho cái gì là tôi làm hết, bảo bắt thằng nào tôi đi bắt luôn, vì có sức khỏe và hăng hái. 
Tôi gắn bó ở trong đội tự vệ ở đây. Lúc nhập xã Khánh Thiện tôi cũng ở đây luôn.
Sau khi cách mạng thành công tôi làm ở huyện đội, bộ đội huyện. Sau đó chuyển lên làm trợ lý huấn luyện dân quân xã. 
Tôi thường đi họat động ở vùng Khánh Cường, Khánh Công, Khánh Trung, Khánh Thiện. Lúc đó xã có những trung đội tự vệ. Tôi được phát súng trường dài. Anh em dân quân dùng súng gỗ. Lúc đánh nhau thật cũng chỉ có súng ấy, hô hào tinh thần; cũng có thêm mã tấu, kiếm, nhưng tinh thần thì rất hăng.

Khi chuẩn bị cướp chính quyền anh em ở các xã đi mua súng. Các xã mua ở đâu thì không biết, bằng tiền vận động nhân dân. Nhưng khi huyện thành lập đại đội bộ độ huyện thì huyện lại thu vũ khí của xã. Xã chỉ còn được giữ lại vài khẩu 

Tưởng nó không về đây, mình không phải đấu tranh với nó.

Hồi Tổng tuyển cử, tôi không có chữ nên chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ. Tuyên truyền đã có đội tuyên truyền rồi. 

Bảo vệ ở các nơi bầu cử. Tự vệ Khánh Thiện thì bảo vệ khu Minh Khai.

Cụ Hồ ký hiệp định sơ bộ, tôi cũng chỉ nghe lõm bõm vậy thôi. Cũng không được nghe phổ biến.
Lúc chuẩn bị kháng chiến, tôi đi rào làng đắp lũy, đắp ụ súng. 

Lúc cụ Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ở đây đã chuẩn bị rồi. 
Tháng 12 cụ Hồ đọc kêu gọi toàn quốc kháng chiến thì tháng 3/1947 tức là mấy tháng sau nó một trận đánh đầu tiên ở Ninh Bình. Lúc đấy tôi ở nhà, bộ đội du kích của ta bị tiêu diệt gần hết vì vũ khí yếu quá.
Tôi làm công tác ở huyện đội từ 1945 đến năm 1949. Năm đó Pháp nhảy dù Phát Diệm rồi chúng nó chiếm cả ở đây. Lúc đó tôi đã về đây làm xã đội trưởng. 

Tôi làm quân sự huyện đến năm 1949 rồi lại về đây làm xã đội trưởng.

Nhảy dù Phát Diệm nhưng Pháp cũng chưa đánh ngay sang đây. Sau này nó mới vào. Làng trở thành làng du kích. Tôi là xã đội trưởng chỉ huy, đánh liên tục.
 Đánh đồn của nó 3 lần. Đội du kích của tôi mỗi thôn có 1 đại đội khỏang 50 người. Thôn lúc bấy giờ sát nhập Kim, Thiện, Lợi - gọi là Khánh Thiện thành 1 đội du kích. 

Pháp về đây chiếm năm 1949. Chúng nó cung hay đi càn… Có ngày nó càn hai ba trận. Lúc đầu ở đây địch có lập tề, nhưng sau này bị ta phá hết.
Năm 1951 mới có thu thuế nông nghiệp. Lúc đó tôi đã đi thoát ly. 
Anh em nói chuyện dân ở vùng du kích tốt lắm, mang thóc thuế ra đóng ở tận vùng tự do. 
Ninh Bình có vùng tạm chiếm trong đó có căn cứ du kích Khánh Thiện, và vùng tự do giáp ranh của Gia Khánh Nho Quan, Hòa Bình. Trong này đóng thuế rồi gánh từ đây ra qua bốt Chủ Cao ở Khánh Cư. Phải đi đêm, thậm chí đi trời mưa. Mình giữ bí mật tốt nên cũng đi lọt.
Cán bộ trung ương về chỉ đạo tôi không gặp. Cũng biết năm đó (?) có ông Trần Đăng Ninh về nhưng tôi không gặp. Cán bộ tỉnh thì hay gặp ông Can. 

Sau này còn có nhiều đơn vị bộ đội phân tán về các cơ sở ở đây trong các chiến dịch đánh địch ở đồng bằng. Sư 320, 304 đều ở đây Sư 320 là do ông Văn Tiến Dũng chỉ huy.
Bộ đội đánh trận về rồi lại chuyển đến vùng khác. 
Bộ đội chủ lực đánh trận xong thì cũng cho một ít vũ khí. Ông ấy chỉ thu đại liên thôi, còn lại súng nhỏ cho du kích, trung liên cũng cho du kích. 

Ở đây phong trào tòng quân cũng sôi nổi. Hình thức hô hào thanh niên tòng quân cũng phong phú lắm. Làm sân khấu cao, có đội văn nghệ hát những bài về tòng quân…
Năm 1953 - 1954, ở đây cũng đưa nhiều dân công đi phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Các đơn vị chủ lực cần chúng tôi đi dân công hỏa tuyến cho họ. Vận chuyển, chở đò chuyển thương binh.. là những công việc chính… 
Năm 1953 tôi chuyển lên tỉnh làm bộ đội, rồi lên quân khu. Chuẩn bị để lên Điện Biên chiến đấu thì đã giải phóng Điện Biên rồi nên không phải lên.

Tôi nhớ phó Ban tổ chức tỉnh hồi đó là ông Trần Linh, cùng về với ông Lê Hồng Trường cuối năm 1950, Trung ương cử về. Còn có ông Tuấn là chánh văn phòng tỉnh ủy…
Kỷ niệm nhớ nhất của tôi trong kháng chiến là lần phá tề ở đây ngay sau trận càn ác liệt. 
Ngày 25/3/1953, nó càn vào làng Khánh Thiện, chủ yếu là hai thôn Phùng Thiện và Tam Quang. 
Trận ngày 25/3 là trận càn ác nhất ở đây, trận càn lịch sử. Nó đốt hơn 250 nóc nhà, cắt tiết đập chết các cụ già, thanh niên… tất cả 68 người. 

Nó đốt sạch, giết sạch. Dân sợ, hoang mang, nó cứ càn ác liệt như thế thì dân chết hết.
Nó tưởng nó đã càn, đã đốt vậy thì ta hoảng. Lý trưởng (tề) triệu tập những anh hoang mang giao động. Tụi kỳ hào khi không thấy mặt tôi, liền tổ chức kéo vào nhà lý trưởng. Dân lúc bấy giờ không biết theo ai lại cũng kéo vào đó. 
Nó định nhân cơ hội khủng bố này đập lại mình. 
Trong lúc chúng mới họp, đứa thì xắn tay áo, có đứa nói hăng lắm… ta phải thế này phải thế kia. Nó bảo Việt Minh đi hết rồi, nên mời bà con lên đây để lập ban tề mới. 
Có người báo cho tôi là dân kéo vào nhà lý trưởng họp đông lắm. 
Tôi nói, họp càng đông càng tốt, tôi sẽ đến đó. Tôi xông vào chỗ đó, thấy kỳ hào có đến 2 chục đứa, còn bọn tay chân của nó cũng rất nhiều. 

Tôi lọt vào, cũng chẳng có súng gì. Nhưng nó không dám chống. 
Thấy tôi nó im hết. Nó còn đang sợ kháng chiến. Tôi mới bảo: Nếu các anh làm tề, lập tề thì 15 phút sau không còn ở được trên cái đất Phùng Thiện này. 
Thế là nó khiếp. Nó im. Rồi chúng nó bảo tại thằng cầm đầu đang say rượu nên mới nói linh tinh, mong tôi tha thứ cho. Nó mời tôi tham gia họp. Nó để tôi điều hành luôn. Tôi bảo tổ chức một số  người xuống nói với ban tề thế này thế này, rồi thứ hai là chuẩn bị gặt hái với nhân dân, chứ không được lợi dụng làm tề, không ai được bàn đến làm tề.

Một tình tiết nữa, khi Pháp nhảy dù Phát Diệm, chi bộ xã Khánh Thiện bàn rằng để một số ở nhà theo dõi địch, còn lại kéo vào vùng tự do để bảo toàn lực lượng. Đảng viên một là chạy ra ngoài vùng tự do để tránh, hai là ở trong nhà thì nằm im . Tỉnh lại nghe về để bám đất bám dân. 
Người đầu tiên trở về xã Khánh Thiện hoạt động trong vùng địch chiếm hồi đó (bao gồm  Khánh Thiên, Khánh Thiện, Khánh Lợi) là Nguyễn Ngọc 066. Một người nũa là Nguyễn Văn Chuyển. Lúc đó chúng tôi coi thường sống chết…. 
*

*          *

Đến năm 30 tuổi tôi mới lấy vợ. Vợ tôi cũng tham gia du kích. Tôi xây dựng gia đình hồi đầu năm 50. Cuối năm 50 thì có con. Nhà vợ tôi giàu lắm, nuôi được con. Hồi đấy tôi lấy vợ chưa phải báo cáo chi bộ. 
Vợ tôi kém tôi 8 tuổi. Vợ tôi là phó ban phụ nữ, tham gia hội đồng nhân dân. Lúc đó tôi thoat ly gia đình, cứ đi, rồi lại về, rồi lại đi, chẳng cố định khi nào. 
Vợ tôi không phải đảng viên. Đến nay, tôi mới có 5 cháu nội, 5 cháu ngoại nhưng chưa có chắt. 

Con cháu tôi chúng nó không hay hỏi chuyện chống Pháp. Nhưng tôi kể thì nó nghe. Nó hay kể ở trường rằng ông nội họat động kháng chiến, được thày giáo khen.
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